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PHỤ LỤC IX
THANG BẢNG ĐIỂM THI ĐUA VÀ PHƯƠNG PHÁP CHẤM ĐIỂM

ĐỐI VỚI KHỐI THI ĐUA DOANH NGHIỆP
 (Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày       tháng        năm 2020
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)


A-Thang bảng điểm thi đua

I- Nội dung 1: Hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước (800 điểm)

1. Các tiêu chí định lượng (600 điểm)
	Số TT
	Tiêu chí
	Đơn vị tính
	Điểm chuẩn
	Kết quả thực hiện
	Điểm đạt

	
	
	
	
	Kế hoạch
	Thực hiện
	Tỷ lệ
	

	1
	Tổng doanh thu (so với kế hoạch)
	Tỷ đồng
	120
	
	
	
	

	2
	Lợi nhuận sau thuế (so với kế hoạch)
	Tỷ đồng
	150
	
	
	
	

	3
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu hoàn thành (so với kế hoạch)
	%
	120
	
	
	
	

	4
	Nộp ngân sách nhà nước (so với kế hoạch)
	Tỷ đồng
	120
	
	
	
	

	5
	Thu nhập bình quân của người lao động (so với năm trước)
	Triệu đồng
	90 
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	600
	
	
	
	


2. Các tiêu chí định tính (200 điểm)
	STT
	Tiêu chí
	Điểm chuẩn

	1
	Xây dựng kế hoạch, chiến lược hoạt động phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu đem lại hiệu quả kinh tế cao
	30

	
	- Có xây dựng kế hoạch
	30

	
	- Không xây dựng kế hoạch
	0

	2
	Tổ chức hoạt động nâng cao đời sống vật chất, văn hoá tinh thần cho người lao động
	30

	
	- Có tổ chức
	30

	
	- Không có tổ chức
	0

	3
	Đảm bảo chế độ tiền lương, tiền công, tiền thưởng
	30

	
	- Trả đầy đủ, đúng thời hạn quy định
	30

	
	- Trả đầy đủ nhưng không đúng thời hạn (trong tháng) theo quy định
	25

	4
	Thực hiện trích nộp BHXH,BHYT,BHTN đối với người lao động
	30

	
	- Thực hiện đầy đủ và đúng thời gian quy định không để phát sinh nợ trong tháng
	30

	
	- Thực hiện đầy đủ nhưng không đúng thời gian quy định 
	25

	
	- Còn nợ chế độ bảo hiểm đối với người lao động nhưng có lý do chính đáng
	15

	5
	Thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động
	

	
	- Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động
	30

	
	+ Có tổ chức
	15

	
	+ Không tổ chức
	0

	
	- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động;
	15

	
	+ Có tổ chức
	15

	
	+ Không tổ chức
	0

	6
	Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở
	20

	
	- Ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở
	10

	
	+ Có ban hành
	10

	
	+ Không ban hành
	0

	
	- Tổ chức Hội nghị người lao động hàng năm theo đúng quy định của pháp luật
	10

	
	+ Có tổ chức
	10

	
	+ Không tổ chức
	0

	7
	Tham gia đầy đủ các quỹ từ thiện xã hội từ thiện do tỉnh tổ chức 
	30

	
	- Tham gia đầy đủ
	30

	
	- Có tham gia nhưng không đầy đủ
	20

	
	- Không tham gia
	0


II. Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể vững mạnh (100 điểm):

	STT
	Tiêu chí
	Điểm chuẩn

	1
	Thành lập tổ chức cơ sở Đảng Cộng sản Việt Nam 
	20

	
	- Có thành lập
	20

	
	- Không thành lập
	0

	2
	Xếp loại tổ chức cơ sở Đảng Cộng sản Việt Nam 
	20

	
	- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	20

	
	- Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	15

	
	- Hoàn thành nhiệm vụ
	10

	3
	Thành lập tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
	10

	
	- Có thành lập
	10

	
	- Không thành lập
	0

	4
	Xếp loại tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
	10

	
	- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	10

	
	- Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	7

	
	- Hoàn thành nhiệm vụ
	4

	5
	Thành lập tổ chức công đoàn
	10

	
	- Có thành lập
	10

	
	- Không thành lập
	0

	6
	Tổ chức công đoàn hoạt động được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên
	30

	
	- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	30

	
	- Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	25

	
	- Hoàn thành nhiệm vụ
	20

	
	Cộng tiêu chí 3
	100


IV. Tổ chức thực hiện các chủ trương nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng (50 điểm)
	STT
	Tiêu chí
	Điểm chuẩn

	1
	Chỉ đạo về công tác thi đua - khen thưởng 
	6

	a
	Triển khai kịp thời, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về công tác thi đua - khen thưởng (có văn bản triển khai)
	2

	b
	Ban hành Quy định, Quy chế, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng
	2

	c
	Thành lập và ban  hành Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến
	2

	2
	Triển khai thực hiện các phong trào thi đua
	13

	a
	 Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tỉnh phát động 
	9

	
	- Phong trào ‘Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”
	3

	
	+ Có ban hành văn bản triển khai
	1

	
	+ Có sơ kết, tổng kết
	1

	
	+ Có khen thưởng kịp thời
	1

	
	- Phong trào “Doanh nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu hội nhập và phát triển”
	3

	
	+ Có ban hành văn bản triển khai
	1

	
	+ Có sơ kết, tổng kết
	1

	
	+ Có khen thưởng kịp thời
	1

	
	- Phong trào “Bà Rịa – Vũng Tàu chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”
	3

	
	+ Có ban hành văn bản triển khai
	1

	
	+ Có sơ kết, tổng kết
	1

	
	+ Có khen thưởng kịp thời
	1

	b
	Phát động và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, thi đua chuyên đề của đơn vị
	4

	
	+ Có ban hành văn bản triển khai
	2

	
	+ Có sơ kết, tổng kết
	1

	
	+ Có khen thưởng kịp thời
	1

	3
	Phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến
	8

	a
	Có tổ chức Hội nghị biểu dương hoặc mở các chuyên trang, chuyên mục cụ thể tuyên truyền về điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, mô hình mới, cách làm hay trên trang thông tin điện tử của đơn vị
	3

	b
	Trong năm có nhiều gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, mô hình mới, cách làm hay được biểu dương, tuyên truyền (có báo cáo số lượng cụ thể)
	3

	c
	Hàng quý, giới thiệu ít nhất một gương điển hình tiên tiến về Ban Thi đua - khen thưởng để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
	2

	5
	Công tác khen thưởng
	20

	a
	Trình hồ sơ khen thưởng đúng tiêu chuẩn quy định (Mỗi trường hợp trình không đúng tiêu chuẩn quy định trừ 0,5 điểm)
	5

	b
	Trình hồ sơ khen thưởng đúng thời gian quy định, đủ thành phần hồ sơ và đúng thủ tục, thẩm quyền theo quy định (mỗi lần trình không đúng quy định trừ 01 điểm)
	5

	c
	Có tỷ lệ khen thưởng người lao động trực tiếp (công nhân, nông dân, chiến sĩ, người không giữ chức vụ) bằng hình thức khen thưởng cấp cơ sở:
	5

	
	- Từ 60% trở lên
	5

	
	- Từ 40%- 60%
	3

	
	- Từ 20 - 40%
	1

	
	- Dưới 20%
	0

	d
	Tỷ lệ khen thưởng đột xuất bằng hình thức khen thưởng cấp cơ sở:
	5

	
	- Tăng so với năm trước 20%
	5

	
	- Tăng so với năm trước 15%
	4

	
	- Tăng so với năm trước 10%
	3

	
	- Tăng so với năm trước 5%
	1

	6
	Nộp các báo cáo định kỳ và đột xuất đầy đủ, đúng hạn và đáp ứng đúng yêu cầu (mỗi báo cáo không đạt trừ 0,5 điểm)
	3


B- Phương pháp chấm điểm thi đua
1. Đối với Nội dung 1:

a) Các tiêu chí định lượng:

Số điểm đạt được = điểm chuẩn x số % đạt được.
Số % đạt được = (TH/KH) x100%.

b) Các tiêu chí định tính: Chấm điểm dựa trên các tài liệu chứng minh.

 2. Đối với Nội dung 2:

- Đối với các tiêu chí 1,3,5: Chấm điểm dựa trên các tài liệu chứng minh (quyết định thành lập tổ chức đảng, đoàn thể của cấp có thẩm quyền).

- Đối với các tiêu chí 2,4,6: Căn cứ vào kết quả đánh giá xếp loại của cấp có thẩm quyền để chấm điểm. 

- Đối với đơn vị không có tổ chức đảng thì tiêu chí 1 và tiêu chí 2 được tính điểm tối đa.

3. Đối với  nội dung 3: Chấm điểm dựa trên các tài liệu chứng minh.
3. Điểm thưởng (50 điểm)
- Thưởng cho các tiêu chí định lượng của Nội dung 1, cứ vượt 1% kế hoạch thì được thưởng 1% điểm chuẩn của tiêu chí đó, nhưng không vượt quá 10% điểm chuẩn. Tổng điểm thưởng của nội dung này không vượt quá 40 điểm.

- Điểm thưởng do cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh xét:

+ Thưởng 02 điểm cho đơn vị trong năm có mô hình mới, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến được phát hiện, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.
+ Thưởng 02 điểm cho đơn vị trong năm được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng về thành tích đột xuất cho đơn vị hoặc tập thể, cá nhân thuộc đơn vị.

+ Thưởng 04 điểm cho đơn vị trong năm đề nghị Bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho người lao động trực tiếp (khen thưởng thường xuyên) đạt tỷ lệ 60% trở lên so với tổng số cá nhân đề nghị Bộ, UBND tỉnh khen thưởng.

+ Thưởng 02 điểm cho đơn vị trong năm có đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho các trường hợp là công nhân, người lao động và có quyết định khen thưởng từ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên.

1

